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Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


a) (-87) + (-34) + (-13) 

b) (-26) + 117 + 1026 + (-17)

c) 142.23 + 142.17 – 40.42

d) 129 – 5[29 – (6 – 1)2]
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:


a) 100 – ( 33 + x ) = 40

b) 210 : ( x – 8) = 7

c) 10x – 1 = 10
Bài 3: (2 điểm) Số sách của một cửa hàng khi xếp thành từng bó 15 cuốn, 40 cuốn hay 60 cuốn đều vừa đủ. Tính số sách của cửa hàng đó, biết số sách trong khoảng từ 900 đến 1000 cuốn.
Bài 4: (2,5 điểm) Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 10 cm, AC = 4cm.
a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng CB

c) Vẽ trung điểm I của đoạn AC. Tính IA, IB.

d) Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 10 cm. So sánh CB và DA

Bài 5: (0,5 điểm) So sánh A và B, biết:
A = 2009. 2011 và B = 20102
--- Chúc các em làm bài tốt! ---
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	Nội dung
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
	a) -134
	0,75 điểm

	
	b) 1100
	0,75 điểm

	
	c) 4000
	0,75 điểm

	
	d) 109
	0,75 điểm

	Bài 2
	a) x = 27
	0,75 điểm

	
	b) x = 38
	0,75 điểm

	
	c) x = 2
	0,5 điểm

	Bài 3
	Gọi số sách của cửa hàng đó là a (cuốn, a ( N*; 
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Theo đề bài ta có: a 
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 BC(15, 40, 60)

Tìm được BCNN (15, 40, 60) = 120 ( BC(15, 40, 60) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; 720; 840; 960; 1080; …}
Vì a 
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 BC(15, 40, 60) và 
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 nên a = 960
Vậy cửa hàng đó có 960 cuốn sách
	0,25 điểm
0,75 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Bài 4
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	0,5 điểm

	
	a) Chứng tỏ điểm C nằm giữa hai điểm A và B
	0,5 điểm

	
	b) Tính được CB = 6cm
	0,5 điểm

	
	c) IA = 2cm

    IB = 8cm
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	d) Tính được DA = 6cm mà CB = 6cm  ( DA = CB
	0,5 điểm

	Bài 5
	Có A = 2009.2011 = 2009. ( 2010 + 1) = 2009.2010 + 2009
  B = 20102 = 2010. 2010 = (2009 + 1).2010 = 2009.2010 + 2010

( A < B
	0,25 điểm
0,25 điểm
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I. MỤC TIÊU:
1. VÒ kiÕn thøc: KiÓm tra c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n tõ tuÇn 1 ®Õn hÕt tuÇn 15 c¶ sè häc vµ h×nh häc.

2. VÒ kÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong tËp hîp sè tù nhiªn, sè nguyªn; kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan tíi ¦CLN, BCNN cña hai hay nhiÒu sè; kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi to¸n h×nh cã lËp luËn chÆt chÏ.
3. VÒ th¸i ®é: HS tr×nh bµy cÈn thËn, vÏ h×nh chÝnh x¸c, tÝnh ®óng.

II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Ôn tập và bổ túc về

số tự nhiên
	2

1,5
	3

2,0
	1

2,0
	1

0,5
	7

6,0

	Số nguyên
	2

1,5
	
	
	
	2

1,5

	Hình
	
	2

1,5
	2

1,0
	
	4

2,5

	Tổng
	4

3,0
	5

3,5
	3

3,0
	1

0,5
	13

10
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